Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1.  Số nào sau đây không là số hữu tỉ
A. - 3,(45)	B. 	   C. 0		D.
Câu 2. Số   được biểu diễn trên trục số bởi điểm nào sau đây ?
[image: ]
A.Điểm A   B. Điểm B	  C. Điểm C    D. Điểm D
Câu 3. Kết quả của phép tính là :
A.		B.		C.	D. 
Câu 4. Số x thỏa mãn     là
A. 0,5		B. - 0,5		C. 0	D. 0,25
Câu 5.  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? 
A.Số thập phân hữu hạn là số thực			
B. Số thập phân vô hạn tuần hoàn là số hữu tỉ
C. Số vô tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn
D. Số thực chỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

[bookmark: BMN_CHOICE_D5]Câu 6. Số nhỏ nhất trong các số:  là:




 	A. 	  B.       C. 	D. 

Câu 7. Điểm  trên trục số sau biểu diễn số hữu tỉ nào:
[image: ]




  A.        B.       C. 	D. 
Câu 8. Số hữu tỉ x thỏa mãn  là:
          A.      B.        C.             D.  

Câu 9: Kết quả phép tính  là. 




         A. .       B. . 	C. .       D. . 
Câu 10: Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn 
   A.1,2345……  B. 1,2345     C. 1,2 (35)          D. 1, 3245



Câu 11. Số hữu tỉ nào dưới đây có thể viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn
   A.         B.             C.  	D. 
Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


  A. .	             B. .	             


 C. .	             D. .

Câu 13. Kết quả phép tính  là : 




A. .       B. .      C. .     D. . 





Câu 14. Kết quả phép tính  là.   A. .       B. .      C. .        D. . 

Câu 15. Số  là kết quả của phép tính nào dưới đây?




A. .    B. . 	C. .   D. . 

Câu 16. Cho biết , tìm số hữu tỉ x: 




          A. .    B. . 	C. .    D. ?

Câu 17. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 




         A. .          B. . 	C. .     D. 




Câu 18. Cho hai số nguyên  và . Nếu  trái dấu thì số hữu tỉ 



      A. .     B. . 	C. .   D. Cả B và C sai
Câu 19. Các cặp số hữu tỉ nào dưới đây bằng nhau?




    A. và . 	B. và . 	




   C. và . 	D. và . 


Câu 20. Số hữu tỉ nào sau đây nằm giữa  và 




A. .       B. . 	C. .    D. 
Câu 21. Cặp số hữu tỉ nào dưới đây bằng nhau




     A.  và . 	B.  và . 	




      C.  và . 	D.  và . 

Câu 22. Các số hữu tỉ  được sắp xếp theo thứ tự lớn dần là 


A.. 	B. . 


C.. 	D. . 



Câu 23. Bình và Công mua quà tặng sinh nhật bạn An. Giá một cái bánh là  đồng, Bình mua  cái bánh này. Một thùng nước ngọt giá  đồng, Công mua nửa thùng nước này. Hỏi bạn nào mua hết nhiều tiền hơn?
		A. Bình mua hết nhiều nước hơn. 	
		B. Công mua hết nhiều tiền hơn. 
	C. Hai bạn nhiều như nhau. 		
	D. Không xác định được ai mua nhiều.
Câu 24. Viết số [image: ] dưới dạng lũy thừa của cơ số [image: ] là:  A. [image: ]. 	B. [image: ]. 	
              C. [image: ].   	D. [image: ]. 
Câu 25. Viết số [image: ]dưới dạng lũy thừa có số mũ là [image: ]
A. [image: ].     B. [image: ]. 	C. [image: ].    D. [image: ]. 
Câu 26. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai. 
A. [image: ] là một số âm. 	
B. [image: ] là một số dương. 
C. [image: ].                         D. [image: ]. 
Câu 27. Tìm số nguyên dương [image: ] thỏa mãn [image: ]
       A. [image: ].   B. [image: ].   C. [image: ].    D. [image: ]. 
Câu 28. Có bao nhiêu số hữu tỉ [image: ] thỏa mãn [image: ]?
A. 1 số.    B. [image: ] số. 	C. [image: ]số.  D. [image: ] số. 
Câu 29. Tìm số hữu tỉ [image: ] thỏa mãn [image: ]. 
A. [image: ].  B. [image: ]. 	C. [image: ].  D. [image: ]. 
Câu 30. Cho số [image: ]. Tìm số các chữ số của [image: ]. 
A. [image: ] chữ số.               B. [image: ] chữ số.  
C. [image: ] chữ số.          D. [image: ] chữ số. 
Câu 31. Cho hai số [image: ], [image: ]. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. [image: ].    B. [image: ]. 	C. [image: ].   D. [image: ]. 
Câu 32. Cho hai số [image: ], [image: ]. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. [image: ].    B. [image: ]. 	C. [image: ].   D. [image: ]. 
Câu 33: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Khi đó góc đối đỉnh với góc xOy’ là :          
 A.                   B.          C.              D. 


Câu 34. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O, Biết . Số đo của góc  bằng: 




 A. 	B. 		C.    D. 


Câu 35. Cho hai đường thẳng xx’và yy’ cắt nhau tại O, biết . Số đo góc  bằng:




A.     B. 	 C. 		D. 
Câu 36. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh			
B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
C. Hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh trùng nhau
D. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc nay là tia trùng của một cạnh của góc kia 
Câu 37. Hai đường thẳng cắt nhau thì: 
	A. Tạo thành hai góc đối đỉnh		
	B. Tạo thành hai cặp góc đối đỉnh
	C. Tạo thành ba cặp góc đối đỉnh		
	D. Tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh



Câu 38. Cho hai đường thẳng xy và x’y’ cắt nhau tại O, biết . Gọi Ot là tia phân giác của góc . Số đo góc  bằng: 	




       A. 	B. 	     C. 		D. 
Câu 39. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Chúng được gọi là đường vuông góc khi: 


	 A. 	B. 	

	C. 	D. A và C đều đúng
Câu 40. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc	
B. Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một góc vuông
C. Hai đường thẳng vuông góc thì mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹt
D. Hai đường thẳng vuông góc chỉ tạo thành một cặp góc đối đỉnh
Câu 41. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thảng a cho trước?
     A. 1	          B. 2	C. 4		D. Vô số
Câu 42. Khẳng định nào dưới đây sai: 
A. Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc		
B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
C. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau	
[image: ]D. Hai đường thẳng vuông góc tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnh.
Câu 43. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b như hình. Có bao nhiêu cặp góc so le trong?
A. 0	B. 1	C. 2	D. 4
Câu 44. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b(như hình vẽ câu 43). Có bao nhiêu cặp góc đồng vị?
A. 0	B. 1	C. 2	D. 4
[image: ]Câu 45. Đường thẳng cắt hai đường thẳng a và b tai A và B tạo thành bốn góc đỉnh A và bốn góc đỉnh B được đánh số như hình vẽ. Khẳng định nào dưới đây đúng nhất?


A. Hai góc  và được gọi là hai góc so le trong


B. Hai góc  và  được gọi là hai góc so le trong
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 46. Đường thẳng cắt hai đường thẳng a và b tai A và B tạo thành bốn góc đỉnh A và bốn góc đỉnh B được đánh số (như hình vẽ câu 45). Xét các khẳng định dưới đây: 


(I). Hai góc  và  được gọi là hai góc đồng vị


(II). Hai góc  và  được gọi là hai góc đồng vị


(III). Hai góc  và  được gọi là hai góc đồng vị


(IV). Hai góc  và  được gọi là hai góc đồng vị
Số các khẳng định đúng là: 
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 47. Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b như hình. Khi đó trên hình vẽ ta có:
[image: ]A. 2 cặp góc trong cùng phía	
B. 2 cặp góc so le trong
C. 2 cặp góc đồng vị		
D. Cả A, B và C đều sai




Câu 48. Hình bên có . Tìm khẳng định sai

[image: ]A. 	

B. 

C. 		

D. 

Câu 49. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt thì song song
B. Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng không có điểm chung
C. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung
D. Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng song song
Câu 50. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng đó: 
 A. Không có		B. Chỉ có một	
 C. Có ít nhất một	D. Có vô số
Câu 51. Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc so le trong bằng nhau được tạo ra là:  A. 0		B. 1		C. 2		D. 3
[image: ]Câu 52. Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhau được tạo ra là:  A. 4	B. 3	C. 2	  D. 1


Câu 55. Cho , số đo góc x trên hình vẽ bằng: 


A. 		B. 


C. 	D. 


[bookmark: _GoBack][image: ]Câu 53. Cho , số đo góc x trên hình vẽ bằng: 


A. 	B. 


C. 	             D. 



Câu 54. Cho hình vẽ bên, để  thì số đo góc x bằng: 




A. 		B.           C. 	            D. 
[image: ]
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